
 

  
  

 

 Số : 183/CV-CĐGD

V/v : thông báo ý kiến của Ban Th
CĐGDTP về đề nghị công nhận danh hiệu
“Người Cán bộ Công đoàn của chúng
cấp cơ sở năm 2016 
 

Kính g

 
Căn cứ công văn số 156

Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức b
đoàn của chúng tôi” cấp cơ s

Căn cứ hướng dẫn số 14
đoàn Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tổ chức b
dương “Người cán bộ công đo

Sau khi xem xét hồ sơ c
dục Thành phố thống nhất danh sách cán b
danh hiệu “Người Cán bộ Công đo
sách đính kèm). 

Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ s
danh sách nêu trên thực hiện theo quy tr

- Ban hành Quyết định công nhận danh hiệu 
tôi” cấp cơ sở năm 201

- Tổ chức Tuyên dương t
Cán bộ Công đoàn của chúng tôi”

Rất mong Ban Chấp h
dương quan tâm thực hiện. 

Trân trọng./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận : 
- Như  trên 
- Lưu. 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập   -   Tự do   -   H

CĐGD 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 

ủa Ban Thường vụ 
ề đề nghị công nhận danh hiệu 

ủa chúng tôi”  

Kính gửi :  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc
Công đoàn Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh

156/HD-LĐLĐ ngày 23/6/2016 của Liên đoàn Lao đ
ồ Chí Minh về tổ chức bình chọn, tuyên dương “Ngư

ơ sở năm 2016. 
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ời cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở - Năm 201
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ủa chúng tôi” theo đúng Hướng dẫn 149/HD
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DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG DANH HIỆU 
“NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CỦA CHÚNG TÔI”  

CẤP CƠ SỞ NĂM 2016 
(Kèm theo công văn số  183/CV-CĐGD ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ CĐGD Thành phố) 

 
Số 
tt 

HỌ VÀ TÊN  
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 

CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ 

1 Ngô Văn Hiệp Chủ tịch CĐCS trường THPT Trưng Vương 

2 Huỳnh Thị Phượng UV. BCH CĐCS trường THPT Ten Lơ Man 

3 
Nguyễn Hùng Khương 
Nguyễn Bá Kiêu 

UV. BCH CĐCS trường THPT Bùi Thị Xuân 
UV. BCH CĐCS trường THPT Bùi Thị Xuân 

4 
Chung Thanh Huyền 
Trịnh Đình Thảo 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 
UV. BCH CĐCS trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 

5 Lê Ngọc Yến UV. BCH CĐCS trường THPT Lương Thế Vinh 

6 Nguyễn Thị Hương UV. BCH CĐCS trường THPT Thủ Thiêm 

7 Nguyễn Thị Thúy Bích UV. BCH CĐCS trường THPT Giồng Ông Tố 

8 
Lê Thị Khánh Hà 
Nguyễn Văn Thanh 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Lê Quý Đôn 
UV. BCH CĐCS trường THPT Lê Quý Đôn 

9 
Nguyễn Trần Khánh Bảo 
Đồng Văn Đạt 
Dương Thị Mộng Huyền 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Marie Curie 
UV. BCH CĐCS trường THPT Marie Curie 
UV. BCH CĐCS trường THPT Marie Curie 

10 Lương Hữu Hiệu UV. BCH CĐCS trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

11 
Nguyễn Thị Bích Nga 
Nguyễn Huỳnh Tân 

Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Nguyễn Trãi 
UV. BCH CĐCS trường THPT Nguyễn Trãi 

12 
Phạm Thị Minh Ngọc 
Phạm Thị Thanh Vân 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Trần Khai Nguyên 
UV. BCH CĐCS trường THPT Trần Khai Nguyên 

13 
Lê Thanh Hào 
Nguyễn Thị Thu Hiền 

Phó Chủ tịch CĐCS trường THPT Hùng Vương 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Hùng Vương 

14 
Trần Thị Thúy Ái 
Nguyễn Thị Hậu Phương 
Trần Thị Ngọc Tuyền 

UV. BCH CĐCS trường THPT Mạc Đĩnh Chi 
UV. BCH CĐCS trường THPT Mạc Đĩnh Chi 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

15 
Phạm Thị Nga 
Lê Thị Tuyền 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Lê Thánh Tôn 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Lê Thánh Tôn 

16 
Tạ Công Lâm Quốc Hùng 
Trần Minh Viễn 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Tân Phong 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Tân Phong 

17 Vũ Thùy Linh UV. BCH CĐCS trường THPT Nam Sài Gòn 

18 
Lâm Hoàng Bảo Ngọc 
Uông Văn Ái Đức 

Phó Chủ tịch CĐCS trường THPT Lương Văn Can 
UV. BCH CĐCS trường THPT Lương Văn Can 

19 Lê Trung Kiên UV. BCH CĐCS trường THPT CNK TDTT Nguyễn Thị Định 

20 Quách Thị Thủy Chủ nhiệm UBKT CĐCS trường THPT Nguyễn Văn Linh 

21 
Lê Thanh Việt 
Nguyễn Thị Ngọc Phượng 

UV. BCH CĐCS trường THPT Nguyễn Khuyến 
UV. BCH CĐCS trường THPT Nguyễn Khuyến 

22 Phan Thị Thanh Huyền UV. BCH CĐCS trường THPT Sương Nguyệt Anh 

23 
Lê Văn Vĩnh Tú 
Nguyễn Thị Từ Chinh 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Nguyễn Hiền 
UV. BCH CĐCS trường THPT Nguyễn Hiền 



Số 
tt 

HỌ VÀ TÊN  
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 

CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ 

24 
Dương Thị Tuyết Hạnh 
Phùng Xuân Hòa 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Trường Chinh 
UV. BCH CĐCS trường THPT Trường Chinh 

25 Lê Kim Mai UV. BCH CĐCS trường THPT Võ Thị Sáu 

26 Trương Tiến Phương Mai Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Hoàng Hoa Thám 

27 
Hoàng Thị Thanh Vân 
Trần Thành Tâm 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Gia Định 
Phó Chủ tịch CĐCS trường THPT Gia Định 

28 Hoàng Kim Phương UV. BCH CĐCS trường THPT Thanh Đa 

29 
Đào Văn Tám 
Trần Linh Giang 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Phan Đăng Lưu 
Trưởng Ban Nữ công CĐCS trường THPT Phan Đăng Lưu 

30 
Nguyễn Thành Đức 
Phạm Thị Hồng Lâm 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Trần Hưng Đạo 
Phó Chủ tịch CĐCS trường THPT Trần Hưng Đạo 

31 
Đặng Đình Quý 
Lê Phương Thảo 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Nguyễn Thái Bình 
Phó Chủ tịch CĐCS trường THPT Nguyễn Thái Bình 

32 
Nguyễn Tuyết Trinh 
Trần Văn Thuật 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Trần Phú 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Trần Phú 

33 
Lê Văn Hiệp 
Đoàn Thị Thu Hoài 

UV. BCH CĐCS trường THPT Tây Thạnh 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Tây Thạnh 

34 Đặng Thị Đăng Phương UV. BCH CĐCS trường THPT Hiệp Bình 

35 
Nguyễn Thị Hoài Dung 
Nguyễn Hữu Phòng 

Phó Chủ tịch CĐCS trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 
UV. BCH CĐCS trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 

36 Lê Thị Định Chủ tịch CĐCS trường THPT An Nhơn Tây 

37 Nguyễn Thị Đắc Chủ tịch CĐCS trường THPT Quang Trung 

38 Nguyễn Thị Chi Kiều Chủ tịch CĐCS trường THPT Trung Lập 

39 
Nguyễn Thị Kim Nhung 
Đỗ Thị Thu Nga 

Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Lê Minh Xuân 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Lê Minh Xuân 

40 Nguyễn Thị Cẩm Châu UV. BCH CĐCS trường THPT Đa Phước 

41 Lưu Ngọc Thanh Trâm Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Tân Túc 

42 
Lê Công Dũng 
Ngô Thị Thu Hồng 

Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT An Lạc 
UV. BCH CĐCS trường THPT An Lạc 

43 
Phan Thị Tường Linh 
Nguyễn Thị Xuân Thùy 

Chủ tịch CĐCS trường THPT Bình Tân 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Bình Tân 

44 Huỳnh Thị Thúy Uyên UV. BCH CĐCS trường THPT Bình Hưng Hòa 

45 
Trương Tấn Đương 
Phạm Thị Thúy Hằng 

Phó Chủ tịch CĐCS trường THPT Long Thới 
Trưởng Ban Nữ công CĐCS trường THPT Long Thới 

46 Nguyễn Thị Hằng UV. Ban Nữ công CĐCS trường THPT Dương Văn Dương 

47 Huỳnh Thị Tuyết Chủ tịch CĐCS trường THPT Cần Thạnh 

48 Phan Thị Kim Thanh Chủ tịch CĐCS trường THPT Bình Khánh 

49 Châu Văn Ngói Chủ tịch CĐCS trường THPT An Nghĩa 

50 Vũ Thị Hiếu Thảo Chủ tịch CĐCS Trung tâm GDTX Quận 1 

51 Phạm Trần Mỹ Hương Tổ trưởng CĐ, CĐCS Trung tâm GDTX Quận 3 

52 Dương Thị Thủy Chủ tịch CĐCS Trung tâm GDTX Quận 4 

53 Nguyễn Thị Thu Hà UV. BCH CĐCS Trung tâm GDTX Quận 6 



Số 
tt 

HỌ VÀ TÊN  
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 

CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ 

54 Từ Nguyễn Minh Quân Tổ trưởng CĐ, CĐCS Trung tâm GDTX Quận 10 

55 Trịnh Thị Hạnh Chủ tịch CĐCS Trung tâm GDTX Quận Tân Phú 

56 Nguyễn Văn Kiệt Tổ trưởng CĐ, CĐCS Trung tâm GDTX Quận Thủ Đức 

57 Đặng Ngọc Ngận Chủ tịch CĐCS Trung tâm GDTX Huyện Bình Chánh 

58 Lý Hoàng Phong Chủ tịch CĐCS Trung tâm GDTX Huyện Hóc Môn 

59 Dương Thị Lưu UV. BCH CĐCS trường Mầm non Nam Sài Gòn 

60 Nguyễn Văn Khen Chủ nhiệm UBKT, CĐCS trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 

61 

Dương Minh Chung 
Trần Thị Thu Hà 
Đặng Thái Sơn 
Võ Thị Xuân Thơ 

Chủ tịch CĐBP, CĐCS trường CĐKT Lý Tự Trọng 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường CĐKT Lý Tự Trọng 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường CĐKT Lý Tự Trọng 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường CĐKT Lý Tự Trọng 

62 
Nguyễn Thị Điệp 
Hồ Hạnh Quỳnh 

UV. BCH CĐCS Trung tâm KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS Trtâm KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm 

63 
Phạm Hồng Tú Trinh 
Ngô Tiến Dũng 
Tôn Thất Tín 

Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường CĐ Công nghệ Thủ Đức 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường CĐ Công nghệ Thủ Đức 
Chủ tịch CĐCS trường CĐ Công nghệ Thủ Đức 

64 

Huỳnh Thanh Ngân 
Hồ Văn Nhát 
Lê Như Dzi 
Lê Trần Nhật Huy 
Nguyễn Quang Nguyên 

Chủ tịch CĐCS trường Cao đẳng KT-KT Tp. Hồ Chí Minh 
Phó Chủ tịch CĐCS trường Cao đẳng KT-KT Tp. Hồ Chí Minh 
Chủ nhiệm UBKT CĐCS trường Cao đẳng KT-KT Tp. HCM 
UV. BCH CĐCS trường Cao đẳng KT-KT Tp. Hồ Chí Minh 
UV. BCH CĐCS trường Cao đẳng KT-KT Tp. Hồ Chí Minh 

65 
Huỳnh Thị Phương Trang 
Nguyễn Thị Ngọc Trang 

Chủ tịch CĐCS trường Trung cấp KT-KT Quận 12 
UV. BCH CĐCS trường Trung cấp KT-KT Quận 12 

66 Trần Trung Hiếu Chủ tịch CĐCS trường Trung cấp KT-KT Huyện Hóc Môn 

67 Trần Kim Chi Chủ tịch CĐCS trường THCS-THPT An Đông 

68 Đinh Thị Nguyệt Nga Chủ tịch CĐCS trường THPT Phú Lâm 

69 
Phan Anh Minh 
Bạch Nguyễn Xuân Vinh 

Chủ tịch CĐCS trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm 
Chủ nhiệm UBKT CĐCS trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm 

70 Ngô Thị Lợi UV. UBKT CĐCS trường TH-THCS-THPT Việt Úc 

71 Nguyễn Nguyên Bằng Chủ tịch CĐCS trường THCS-THPT Bắc Sơn 

72 
Huỳnh Thị Kim Châu 
Nguyễn Thị Thanh Vĩnh 

UV. BCH CĐCS trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến 
Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến 

73 Phạm Văn Thanh Phó Chủ tịch CĐCS trường THCS-THPT Tân Phú 

74 Võ Xuân Quốc Tổ trưởng CĐ, CĐCS trường THPT Nhân Việt 

Tổng cộng : Danh sách này gồm 74 (bảy mươi bốn) Công đoàn cơ sở với 114 (một trăm 
mười bốn) Cán bộ Công đoàn đủ điều kiện được tuyên dương Danh hiệu 
“Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở - năm 2016. 


